
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Mã đề Ghi chú

1 DH81804259 Đinh Hoàng Hùng Anh D18_XD02 1-S

2 DH81803813 Ngô Hùng Anh D18_XD02 1-D

3 DH81803118 Phạm Tuấn Anh D18_XD02 2-S

4 DH81901282 Hồ Trọng Châu D19_XD02 2-D

5 DH81800590 Trần Công Điền D18_XD02 3-S

6 DH81803678 Trương Minh Hải D18_XD02 3-D

7 DH81901468 Lê Trần Hoàng Huy D19_XD02 4-S

8 DH81905136 Lý Trung Kiên D19_XD02 4-D

9 DH81901214 Nguyễn Quốc Kiệt D19_XD02 5-S

10 DH81900101 Nguyễn Quốc Kỳ D19_XD02 5-D

11 DH81902725 Trần Hoàng Long D19_XD02 6-S

12 DH81803549 Nguyễn Ngọc Mỹ D18_XD02 6-D

13 DH81803847 Nguyễn Võ Phước Nam D18_XD02 7-S

14 DH81901586 Nguyễn Hữu Ngọc D19_XD02 7-D

15 DH81900340 Đoàn Minh Nhựt D19_XD02 8-S

16 DH81902102 Trần Hoàng Phúc D19_XD02 8-D

17 DH81901703 Huỳnh Trần Thiện Quang D19_XD02 9-S

18 DH81905321 Nguyễn Vinh Quang D19_XD02 9-D

19 DH81905224 Phan Thanh Quốc D19_XD02 10-S

20 DH81905501 Nguyễn Mạnh Quỳnh D19_XD02 10-D

21 DH81904437 Nguyễn Ngọc Tấn D19_XD02 11-S

22 DH81900374 Nguyễn Bá Thái D19_XD02 11-D

23 DH81805627 Phạm Văn Thịnh D18_XD02 12-S

24 DH81805676 Nguyễn Hoài Thuận D18_XD02 12-D

25 DH81902149 Trương Minh Thuận D19_XD02 13-S

26 DH81902120 Nguyễn Minh Triết D19_XD02 13-D

27 DH81902189 Trương Minh Trong D19_XD02 14-S

28 DH81901559 Lê Duy Trường D19_XD02 14-D

29 DH81900471 Ngô Lập Trường D19_XD02 15-S

30 DH81900661 Trần Gia Trường D19_XD02 15-D

31 DH81905316 Phạm Hữu Ý D19_XD02 16-S
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